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LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý?
	Nội dung: Quản lý hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: 

Cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân là việc cơ quan nhà nước cung cấp các thông tin theo quy định trên cơ sở yêu cầu của công dân. Hoạt động này đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền này của công dân. 

Hiện nay, văn bản pháp luật hiện hành quy định công dân tiếp cận thông tin chủ yếu qua hoạt động công bố, công khai thông tin do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Việc tiếp cận thông tin của công dân thông qua hình thức yêu cầu cung cấp thông tin còn ít do các văn bản hiện hành có ít quy định về hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân. Do đó, việc tiếp cận thông tin của công dân chưa thực sự chủ động. Thực tế thiếu vắng một khung pháp luật thống nhất về cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân đã dẫn tới những khó khăn nhất định không chỉ đối với công dân trong việc tiếp cận thông tin mà cả đối với cán bộ, công chức và cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý việc cung cấp thông tin và thực hiện việc cung cấp thông tin một cách hợp pháp và hiệu quả.
Trong khi đó, Hiến pháp năm 2013 quy định quyền tiếp cận thông tin của công dân một cách chủ động thay vì quy định quyền được thông tin của công dân trong Hiến pháp năm 1992.

Với vai trò và tầm quan trọng của họat động quản lý việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân và để bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì việc có những quy định về quản lý hoạt động này là cần thiết. 

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 
Phần lớn các văn bản QPPL quy định các thông tin phải được công bố rộng rãi mà chưa quy định các thông tin được cung cấp theo yêu cầu, cụ thể: 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành quy định nhiều loại thông tin phải được các cơ quan nhà nước (Chính phủ, Văn phòng chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội) công bố công khai ngay trong quá trình soạn thảo và sau khi thông qua văn bản QPPL (dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội , Dự thảo lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, dự kiến chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ; Dự thảo, Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ..). Tuy nhiên, Luật BHVBQPPL chưa có quy định về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân đối với các dự thảo hay các văn bản quy phạm pháp luật, kể cả trong trường hợp vì lý do khách quan, người dân không thể tiếp cận được các thông tin đó trong thời gian công bố công khai. 

- Luật phòng, chống tham nhũng (năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) quy định các thông tin thuộc nhiều lĩnh vực phải được cơ quan nhà nước công bố công khai (Điều 13 đến Điều 30), tuy nhiên, các thông tin này chỉ được công khai tới cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đó, mà không công khai tới người dân. Công dân chỉ được yêu cầu cung cấp thông tin đối với cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 32 “Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó”.

- Thông tin về Quy hoạch sử dụng đất theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Luật đất đai được công khai rộng rãi nhưng chưa có quy định về việc cung cấp thông tin về quy hoạch theo yêu cầu trong khi đây là một trong những nhu cầu bức thiết của nhân dân, gắn kết chặt chẽ với quyền lợi của người dân mà họ không phải lúc nào cũng có điều kiện tiếp cận quy hoạch trong thời gian niêm yết công khai.

Một số văn bản pháp luật quy định cơ quan, tổ chức liên quan, phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động, (ví dụ như Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định Bộ, ngành hằng năm có trách nhiệm cung cấp thông tin môi trường liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (Điều 130)). Tuy nhiên Luật lại chưa quy định cơ quan quản lý chuyên ngành nắm giữ thông tin đó có trách nhiệm phải công khai cho nhân dân biết hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dân đối với loại thông tin này.

Một số thông tin rất cần thiết phải công khai rộng rãi cho người dân biết nhưng chưa được pháp luật quy định về trách nhiệm cơ quan nhà nước phải công khai các thông tin này, chẳng hạn như: Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm chỉ quy định về việc công bố dịch, ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch cũng như các biện pháp về chống dịch,... Tuy nhiên, Luật chưa quy định về công bố công khai một số bệnh đã có trong thời điểm đó, tuy chưa đủ điều kiện công bố dịch, nhưng người dân rất cần được thông tin rộng rãi để biết được hậu quả và cách phòng, tránh bệnh có hiệu quả,.... Tương tự như vậy đối với dịch động vật theo quy định của Pháp lệnh thú ý và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT...

 Văn bản QPPL quy định việc cung cấp thông tin theo yêu cầu chưa nhiều
 và mới chú trọng yêu cầu của cơ quan nhà nước, ví dụ: Điều 18 – Điều 21 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập quy định hồ sơ kiểm toán của doanh nghiệp được cung cáp theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước; Luật phòng, chống tham nhũng quy định việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước (Điều 32a) để thực hiện trách nhiệm giải trình.

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân thường chỉ được quy định đối với các thông tin liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân, ví dụ như Luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định cung cấp theo yêu cầu thông tin, tài liệu để thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi về thuế (khoản 1 Điều 6), thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế (khoản 3 Điều 8. Điều 123 và khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai quy định cung cấp theo yêu cầu thông tin, dữ liệu về đất đai; khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện dịch vụ cung cấp thông tin về đất đai theo yêu cầu; Điều 37 Luật luật sư quy định cung cấp theo yêu cầu thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư….

Nghị định số 91/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 quy định việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sao, chụp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại nơi lưu trữ văn bản và phải trả chi phí sao, chụp.

Công dân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của chính quyền cấp xã theo quy định Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Luật phòng chống tham nhũng. 



	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	Nội dung: Quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các cá nhân thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

Như đã đề cập ở trên, thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin là hoạt động cần thiết nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân theo tinh thần của Hiến pháp 2013 cũng như các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã gia nhập. 

Việc quy định quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các cá nhân thực hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin là vô cùng cần thiết, không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin mà còn bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân khác (ví dụ cá nhân có thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ và được yêu cầu cung cấp). 
- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): 
Chưa có quy định chung mà chỉ có quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể (xem Mục [I.1] phía trên).


	3. Những biện pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức nêu trên?
	Đối với Nội dung tại Mục [I.1] và [I.2]:

- Quy định TTHC: (
+ Tên TTHC: Thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân
(i) TTHC được: Quy định mới (         Sửa đổi, bổ sung (         Thay thế TTHC khác (
(ii) Có thể quy định hình thức đơn giản hơn đối với TTHC này không? Có (      Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Thực hiện thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân là biện pháp hiệu quả đã được nhiều quốc gia áp dụng. Tại Việt Nam, một số luật chuyên ngành cũng đã quy định về việc tiếp cận thông tin song chưa rõ và chưa đủ các cấu phần như một TTHC. Thực tế việc yêu cầu – trả lời yêu cầu thể hiện sự tương tác trực tiếp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cá nhân công dân, đòi hỏi có quá trình, trình tự, hồ sơ để giải quyết yêu cầu của công dân. Do vậy, nếu thiếu đi quy định về thủ tục hành chính với đầy đủ các cấu phần và điều kiện (ví dụ như đối tượng, trình tự, cách thức, hồ sơ, thời hạn, kết quả, phí…) sẽ dễ dẫn đến việc quy định quyền yêu cầu thông tin mang tính hình thức, thực hiện không đúng hoặc bị lạm dụng nên dễ dẫn đến người dân khiếu nại, tố cáo.
Tham khảo luật của một số quốc gia quy định về thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin:

Để bảo đảm cho người dân thực sự thực hiện quyền tiếp cận các thông tin công thì một trong các yêu cầu cơ bản là phải xây dựng được một trình tự, thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch để người dân dựa vào đó có thể nhanh chóng thực hiện được quyền của mình, vì sự trì hoãn cung cấp thông tin nhiều khi đồng nghĩa với việc từ chối cung cấp thông tin và nếu thông tin không được cung cấp nhanh chóng thì có khả năng gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và có thể dẫn tới khiếu nại, khiếu kiện. 
Bởi vậy, nhìn chung, luật của các quốc gia đều quy định khi nhận yêu cầu cung cấp thông tin từ công dân, những yêu cầu này cần được cơ quan nắm giữ thông tin xử lý nhanh và theo đúng trình tự pháp luật quy định
. 
Phần lớn các đạo luật tại các quốc gia đều hướng tới việc quy định các hình thức đơn giản nhất mà người dân có thể sử dụng khi yêu cầu cung cấp thông tin, thông thường, là các yêu cầu dưới dạng một văn bản, kể cả dưới hình thức văn bản điện tử (Nhật Bản, Ấn Độ, Canada, Mêhico). Một số đạo luật chấp nhận cả việc yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc lời nói (Slovenia, Nauy,...).
Luật của các nước về cơ bản quy định chung rằng yêu cầu cung cấp thông tin phải được trả lời theo cách thức phù hợp với người nộp đơn. Người nộp đơn phảo viết rõ các hình thức tiếp cận như nhận bản sao của một tài liệu hoặc cung cấp bản sao có xác nhận, sao chép lại thông tin, cung cấp thông tin qua phương tiện thông tin điện tử, qua hệ thống cơ sở dữ liệu mở của cơ quan công quyền, như hệ thống dữ liệu thống kê, thư viện, các hệ thống cơ sở dữ liệu của từng cơ quan cụ thể, chỉ rõ nguồn mở của tài liệu, hoặc cung cấp nội dung của tài liệu tuỳ theo quy định phân loại tài liệu trong luật của từng quốc gia, nhất là đối với những tài liệu thuộc danh mục mật. Nhiều nước cho phép người nộp đơn lựa chọn một trong các hình thức tiếp cận như xem tài liệu, bản sao, bản sao điện tử hoặc một bản chính thức. Hình thức cụ thể thường bị từ chối trong một số trường hợp như có thể làm hỏng hổ sơ, có thể làm sai lệch hồ sơ gốc của cơ quan công quyền. Một số nước quy định cụ thể việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của người nộp đơn nếu hồ sơ được lưu bằng ngôn ngữ đó (Nam Phi và Azerbaijan). Luật của Uganda quy định về việc tiếp cận đặc biệt dành cho người khuyết tật và không thu thêm phụ phí. 

Ngoài ra, luật của các nước cũng quy định một số nguyên tắc sau khi đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin: người yêu cầu thông tin không phải đưa ra lý do giải thích động cơ của yêu cầu cung cấp thông tin; việc trả lời yêu cầu cung cấp thông tin, kể cả việc cung cấp văn bản tài liệu, cần được xử lý trong một thời hạn nhất định và thời hạn này là khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia dựa trên tính khả thi của cơ sở hạ tầng thông tin tại quốc gia đó (thường trong khoảng 15 – 30 ngày cho cơ quan nhà nước xem xét và giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin. Luật một số quốc gia còn quy định khi nhận được yêu cầu cung cấp phải trả lời trong vòng 24 giờ hoặc 48 giờ đối với những trường hợp cung cấp thông tin đơn giản hoặc liên quan đến cuộc sống và tự do cá nhân; trường hợp phức tạp, cần thêm thời gian thì có thể gia hạn), ví dụ như đối với trường hợp yêu cầu phức tạp, đòi hỏi phải tìm hồ sơ tài liệu không sẵn có tại cơ quan cung cấp mà để ở các nơi khác hoặc phải tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức/cá nhân khác. Thông thường thì, thời gian mà người nộp đơn phải trả lời các câu hỏi liên quan đến làm rõ hơn một số chi tiết liên quan đến thông tin hoặc để trả lệ phí sẽ không được tình vào thời hạn yêu cầu trả lời. Ở nhiều nước, việc không trả lời được yêu cầu cung cấp thông tin trong thời gian hạn định được coi như việc từ chối yêu cầu cung cấp thông tin. 
Luật ở phần lớn các nước không quy định nghĩa vụ của người yêu cầu phải nêu lý do trong yêu cầu cung cấp thông tin, thậm chí không phải khai các chi tiết về cá nhân mà chỉ khai những chi tiết nhằm mục đích liên hệ với người nộp đơn
. Nhiều luật quy định cụ thể rằng yêu cầu phải nộp tới các công chức cụ thể, ví dụ như các công chức phụ trách thông tin được bổ nhiệm, trong khi một số nước chỉ quy định đơn giản là yêu cầu có thể gửi tới cơ quan công quyền nơi nắm giữ thông tin. 

Tại một số nước, đơn yêu cầu sẽ phải được thừa nhận một cách chính thức, người yêu cầu được cung cấp biên nhận để phòng trường hợp có vấn đề xảy ra hoặc để phục vụ mục đích khiếu nại (Slovenia). Phần lớn các luật đều quy định cụ thể về việc hỗ trợ cho những người có đơn yêu cầu, ví dụ như khi người yêu cầu gặp khó khăn trong việc mô tả thông tin đầy đủ thông tin cần tìm hoặc họ không thể tự viết đơn yêu cầu do mù chữ hay tàn tật. Ở Ấn Độ, luật còn quy định hỗ trợ người tàn tật tiếp cận các thông tin đã được công khai. Mức độ hỗ trợ có khác nhau song nhiều luật quy định một cách đơn giản là hỗ trợ “một cách hợp lý”. 

Phần lớn các nước đều quy định việc chuyển giao yêu cầu, hoặc người nộp đơn sẽ được thông báo về việc thông tin do một cơ quan khác nắm giữ. Mức độ thực hiện việc chuyển giao này rất đa dạng, chuyển từ cơ quan ban đầu (mà người nộp đơn yêu cầu) nơi không giữ thông tới nơi mà thông tin có liên quan chặt chẽ nhất tới công việc của cơ quan khác - trường hợp của Anh và Ấn Độ - tới nơi mà việc chuyển giao là “hợp lý” - trường hợp của Nhật Bản.

Ngoài việc cung cấp thông tin, các cơ quan công quyền còn có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân tiếp cận được thông tin bằng nhiều cách khác và tới các nguồn thông tin chính thức khác trong khả năng có thể; nếu không đáp ứng và không cung cấp được thông tin, cơ quan công quyền cần đưa ra lý do xác đáng của việc từ chối cung cấp thông tin đó.

 Luật mẫu thiết kế quy định về trả lời yêu cầu cung cấp thông tin, thông báo trả lời. Luật của nhiều nước cũng yêu cầu các cơ quan công quyền gửi thông báo trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu. Đối với các đơn yêu cầu được đáp ứng, thông báo có thể sẽ ghi cả số lệ phí phải nộp, dạng thông tin được đáp ứng, một số quy định liên quan đến quyền khiếu nại. Khi yêu cầu bị từ chối, thông báo sẽ thường ghi rõ lý do từ chối, có thể viện dẫn điều khoản cụ thể trong luật về lý do từ chối, đồng thời cũng có thể ghi cả quyền khiếu nại. 

+ Tên TTHC (trình bày như trên, nếu có): 


- Sử dụng các biện pháp khác không phải bằng quy định TTHC: (
+ Biện pháp 1:


+ Biện pháp n: 


	4. Lý do lựa chọn biện pháp quy định TTHC
	Đối với Nội dung Mục [I.3]:

- TTHC: Thủ tục cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân
+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành):

Như đã phân tích tại Mục [I.3], việc quản lý hoạt động cung cấp thông tin theo yêu cầu còn chưa thống nhất theo quy định của hệ thống pháp luật hiện hành. Đơn cử như về vấn đề phí, hiện nay có rất ít văn bản quy định về phí yêu cầu cung cấp thông tin dẫn tới khó khăn cho việc thực thi. Chỉ một số văn bản hiện hành quy định về phí cung cấp thông tin như Nghị định số 91/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sao, chụp văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tại nơi lưu trữ văn bản và phải trả chi phí sao, chụp; Luật Tài nguyên nước quy định tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin về tài nguyên nước phải trả phí sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí; Luật Nhà ở năm 2014 quy định tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thì được cung cấp thông tin về nhà ở và phải nộp kinh phí khai thác sử dụng thông tin theo quy định, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ hoạt động điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Thêm vào đó, việc quy định các trường hợp từ chối cung cấp thông tin cũng chưa được quy định rõ ràng và thống nhất tại các văn bản pháp luật hiện hành, chỉ có một số ít có quy định về thời hạn mà các cơ quan nhà nước phải cung cấp thông tin theo yêu cầu. Ngoài ra, nhiều văn bản có quy định về thời hạn nhưng cũng không được rõ ràng, ví dụ như Luật Phòng, chống tham nhũng tuy có quy định về thời hạn cung cấp thông tin theo yêu cầu là 10 ngày, trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do song Luật này chưa quy định trường hợp nào thì không cung cấp, từ đó tạo ra khoảng trống trong việc thực thi. 

Do vậy, để hạn chế các quy định tại các văn bản chuyên ngành không thống nhất dẫn tới khó khăn trong việc áp dụng, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu quy định về cách thức cung cấp thông tin theo yêu cầu, từ đó đảm bảo được quyền tiếp cận thông tin của công dân, việc ban hành TTHC về cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân là cần thiết.
+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: 
TTHC với các cấu phần được quy định đầy đủ và chặt chẽ là biện pháp hữu hiệu nhất giúp bảo đảm quyền và lợi ích của cá nhân trong việc tiếp cận thông tin, đồng thời bảo vệ lợi ích Nhà nước và cả lợi ích của các bên thứ ba. Các biện pháp khác như cung cấp thông tin thông qua đối thoại hay tiếp xúc trực tiếp tại địa bàn của người yêu cầu thông tin còn khó thực hiện và khó có thể bảo đảm được việc tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch.


	II. ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, TÍNH HỢP PHÁP CỦA TỪNG BỘ PHẬN CẤU THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Cơ quan chủ trì soạn thảo sử dụng Phần II Biểu 01A/ĐG-KSTT để đánh giá đối với từng TTHC dự kiến quy định tại dự án, dự thảo)


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA CÔNG DÂN
	1. Tên thủ tục hành chính

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể không?
	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	b) Có chính xác và thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính này không?
	Có  (  Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 


	2. Trình tự thực hiện: 

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định rõ ràng các bước thực hiện, tạo quy trình chuẩn để các luật chuyên ngành tuân theo


	b) Có được quy định hợp lý giữa các bước thực hiện để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định các bước cụ thể - từ khi công dân đưa ra yêu cầu đến việc tiếp nhận, xử lý đơn yêu cầu và ra văn bản từ chối/cung cấp thông tin đúng theo trình tự hợp lý của một quy trình yêu cầu và cung cấp thông tin, đồng thời phù hợp cả về mặt thời gian và quản lý theo thực tiễn hoạt động của các cơ quan nhà nước


	c) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước khi tiếp nhận yêu cầu của công dân (hướng dẫn bổ sung, cung cấp thông tin, thông báo bằng văn bản…) và cả trách nhiệm của công dân khi thực hiện quyền yêu cầu (có văn bản yêu cầu, trách nhiệm thanh toán phí…) 


	d) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có (           Không   (
Nêu rõ lý do: Chỉ áp dụng với trường hợp cơ quan được yêu cầu phải xin ý kiến của bên thứ ba do thông tin liên quan đến bên thứ ba và việc cung cấp thông tin này phải có sự đồng ý của họ


	e) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có  ( Không  (

Nếu CÓ, nêu rõ: 
- Lý do quy định: Cơ quan nhà nước cần có thời gian để xác minh về mức độ đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, nếu thông tin được yêu cầu với số lượng lớn hoặc cơ quan được yêu cầu cần có thời gian để tìm kiếm, tập hợp, sao chép, xử lý thông tin hoặc cần phải xin ý kiến của bên thứ ba do thông tin liên quan đến bên thứ ba và việc cung cấp thông tin phải có sự đồng ý của họ thì có thể gia hạn. Hoặc đối với thông tin hạn chế tiếp cận, cơ quan nhà nước cũng cần có thời gian để cân nhắc để quyết định cung cấp thông tin hạn chế tiếp cận.
 - Căn cứ quy định: 
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo (
+ Đã được quy định tại văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


- Các biện pháp có thể thay thế: Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 


	3. Cách thức thực hiện: 

	a) Nộp hồ sơ:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
b) Nhận kết quả:

Trực tiếp (   Bưu điện (   Mạng (
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định rõ cách thức nộp văn bản yêu cầu cung cấp thông tin của công dân và cách thức cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định việc nộp văn bản yêu cầu và cung cấp thông tin linh hoạt, phù hợp khả năng của đối tượng yêu cầu, cơ quan nhà nước và hình thức thông tin. Cụ thể, công dân có thể nộp đơn yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan được yêu cầu hoặc gửi qua đường bưu điện, mạng điện tử, fax hoặc cách thức thích hợp khác; cơ quan nhà nước có thể thực hiện cung cấp thông tin trực tiếp tại cơ quan, trên môi trường mạng, gửi bản sao chép, bản chụp hoặc cách thức khác mà người yêu cầu đề nghị, phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu và khả năng đáp ứng của cơ quan.


	4. Hồ sơ: 

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Dự thảo quy định công dân chỉ phải cung cấp duy nhất văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
	- Nêu rõ lý do quy định: Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin là văn bản xác nhận yêu cầu của công dân trong việc tiếp cận thông tin, giúp cơ quan nhà nước xác định được chủ thể yêu cầu cung cấp thông tin, loại thông tin được yêu cầu cung cấp và cách thức cung cấp thông tin, từ đó có cách thức giải quyết yêu cầu phù hợp.
- Yêu cầu, quy cách: Dự thảo quy định các nội dung chính của văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm các thông tin cá nhân của người yêu cầu, thông tin được yêu cầu cung cấp và cách thức cung cấp thông tin
Lý do quy định: Đảm bảo sự chính xác của thông tin cần cung cấp và xác định cách thức cung cấp thông tin phù hợp


	b) Tên thành phần hồ sơ n:




	- Nêu rõ lý do quy định: 


- Yêu cầu, quy cách: 


Lý do quy định: 


	Các thành phần hồ sơ nêu trên có bao gồm đầy đủ các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC không? 

	Có (   Không (
Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: 





	Số lượng bộ hồ sơ: Dự thảo chỉ quy định yêu cầu cung cấp phải bằng văn bản

	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên): 


	5. Thời hạn giải quyết: 

	
	- Có được quy định rõ ràng và cụ thể không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định thời hạn giải quyết nhằm đảm bảo việc tuân thủ của cơ quan nhà nước, đảm bảo việc cung cấp thông tin kịp thời, tránh chậm trễ gây ảnh hưởng tới lợi ích của công dân
- Thời hạn: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ (đây là thời gian trung bình, cơ quan nhà nước có thể cung cấp sớm hơn nếu thông tin có thể cung cấp ngay hoặc muộn hơn trong các trường hợp Dự thảo cho phép gia hạn)
(Nêu rõ từng thời hạn nếu TTHC do nhiều cơ quan, nhiều cấp có thẩm quyền giải quyết)
Nêu rõ lý do:


	6. Cơ quan thực hiện

	
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, bao gồm:
a) Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội;

b) Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước;

c) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 

d) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

đ) Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

e) Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp;

g) Kiểm toán nhà nước;

h) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; 

i) Các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân;

k) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

l) Cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có trách nhiệm phân công cơ quan, đơn vị thực hiện việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

- Có được quy định áp dụng tối đa các giải pháp phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan hành chính cấp dưới hoặc địa phương giải quyết không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Dự thảo quy định công dân gửi văn bản yêu cầu tới cơ quan được yêu cầu, trường hợp thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan đó thì cơ quan nhà nước sẽ thông báo và hướng dẫn người yêu cầu nộp đơn yêu cầu đến cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin đó. Dự thảo cũng quy định các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin phải phân công cơ quan, đơn vị thực hiện việc cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm. 



	7. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: 

- Cá nhân: Trong nước (   Nước ngoài (
Mô tả rõ: Dự thảo này quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân 
b) Phạm vi áp dụng:

- Toàn quốc (   Vùng (   Địa phương (
- Nông thôn (   Đô thị (   Miền núi (
Biên giới, hải đảo (
c) Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 47.051 đối tượng.

Lí do đưa ra số lượng này: Hiện tại, đây là thủ tục mới và chưa có thực tế thực hiện. Chúng tôi dự toán số lượng đối tượng này dựa trên thống kê số lượng các cơ quan nhà nước là chủ thể cung cấp thông tin theo quy định tại Dự thảo, giả thuyết rằng mỗi cơ quan nhà nước thực hiện 01 TTHC cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân trong năm. Đây là số lượng tối thiểu.
 
	- Lý do quy định:

+ Về đối tượng: Hoạt động cung cấp thông tin trong Dự thảo hướng tới đối tượng là công dân Việt Nam. Điều này là phù hợp với nhu cầu của người dân trong việc tiếp cận thông tin và cả khả năng của cơ quan nhà nước trong việc đáp ứng yêu cầu của công dân và quản lý việc cung cấp thông tin và phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013. Người nước ngoài sinh sống, cư trú hợp pháp ở Việt Nam có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến lợi ích trực tiếp của họ. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của Luật này. Đối với các thông tin được công bố, công khai thì người nước ngoài được tiếp cận khi cơ quan nhà nước chủ động công bố, công khai thông tin. 
+ Về phạm vi: Áp dụng trong phạm vi toàn quốc
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng, phạm vi để tăng số đối tượng thực hiện được hưởng lợi không? Có (   Không (
Nêu rõ lý do: Như trên đã phân tích, việc mở rộng đối tượng là không cần thiết trên cơ sở cân nhắc nhu cầu cung cấp thông tin của công dân Việt Nam, khả năng đáp ứng của cơ quan nhà nước và khả năng tiếp cận thông tin linh hoạt của các đối tượng khác.

	8. Phí, lệ phí:

	a) TTHC có quy định về phí, lệ phí không?

- Phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: Chi phí cần thiết cho việc in ấn, sao chụp và gửi hồ sơ, tài liệu
- Lệ phí: Không (   Có (
Nếu CÓ, nêu rõ lý do: 


	- Mức phí, lệ phí: Dự thảo không quy định cụ thể mà giao Chính phủ quy định cụ thể về mức phí và cả việc quản lý, sử dụng phí cung cấp thông tin. 
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): 


+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 


+ Mức phí, lệ phí có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do:


- Mức phí, lệ phí được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản khác (
(i) Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


(ii) Nếu chưa ban hành, nêu rõ lý do: Hiện nay chưa có văn bản nào quy định chung về mức phí thực hiện thủ tục này


	b) Ngoài phí, lệ phí cá nhân, tổ chức có các chi trả nào khác? Không (   Có (
Nếu CÓ, nội dung này được quy định tại:

- Dự thảo (
- Văn bản khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng:……… 
	- Nội dung chi trả: 
Lý do chi trả: 
- Mức chi trả: 
Mức chi trả này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do: 


	c) Dự kiến chi phí tuân thủ TTHC:

114.508 VND – trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin
120.508 VND – trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện

56.754 VND – trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả qua internet (tiết kiệm khoảng một nửa so với 02 trường hợp trên)


	Mức chi phí này có phù hợp không: Có (   Không (
Lý do: Chi phí tuân thủ TTHC được chia theo 03 trường hợp: (1) nộp và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước; (2) nộp và nhận kết quả qua đường bưu điện; (3) nộp và nhận kết quả qua internet – phù hợp với các dạng thức nộp đơn yêu cầu của cá nhân công dân và phương thức cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước. Chi phí này cũng phù hợp với thành phần hồ sơ khá đơn giản của TTHC được quy định tại Dự thảo (hồ sơ chỉ bao gồm văn bản yêu cầu cung cấp thông tin). Lưu ý chi phí tuân thủ TTHC sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng tài liệu được yêu cầu, áp dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện do sự tăng lên tương ứng của chi phí phô tô và cước bưu điện.


	9. Mẫu đơn, tờ khai:

	TTHC có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, quy định về: Mẫu đơn (   Tờ khai (
- Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Dự thảo chỉ quy định các nội dung chính cần có của văn bản yêu cầu cung cấp thông tin


	a) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 


Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?

Có (   Không (
Nếu CÓ, nêu rõ:

- Lý do: 


- Có quy định rõ cơ quan nhà nước hay người có thẩm quyền và nội dung xác nhận không?

Có (   Không (
Nêu rõ lý do: 

	Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:

- Nội dung thông tin 1: 


Lý do quy định: 


- Nội dung thông tin n: 


Lý do quy định: 


	b) Tên mẫu đơn, tờ khai n: 


(trình bày như trên, nếu có)
	

	10. Yêu cầu, điều kiện

	TTHC này có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Không (   Có (

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: 


Lý do quy định: 




	- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:

+ Có kết quả từ một TTHC khác (
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước (
- Những ảnh hưởng khi thực hiện yêu cầu, điều kiện:

+ Tăng chi phí (thời gian, nhân lực, tài chính) (
Nêu rõ:


+ Phân biệt đối tượng giữa các vùng, miền, khu vực, trong nước, quốc tế (
Nêu rõ:


+ Hạn chế một số đối tượng (
Nêu rõ:


+ Khác (
Nêu rõ:


- Yêu cầu, điều kiện được quy định tại:

+ Dự án, dự thảo (
+ Văn bản QPPL khác (
Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng: 


	b) Yêu cầu, điều kiện n:

(trình bày như trên, nếu có)
	

	11. Kết quả

	- Giấy phép 
(
- Giấy chứng nhận 
(
- Giấy đăng ký 
(
- Chứng chỉ 
(
- Thẻ 
(
- Quyết định hành chính 
(
- Văn bản xác nhận/chấp thuận 
(
- Loại khác: 
(
Đề nghị nêu rõ: Thông tin
	- Có quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực: Có (   Không (
+ Nếu CÓ, nêu thời hạn cụ thể: 

+ Nếu KHÔNG, nêu rõ lý do: Kết quả của TTHC này là các thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp theo yêu cầu của công dân, do đó không quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực.
- Phạm vi có giá trị hiệu lực: Toàn quốc (   Địa phương (
Lý do: 

- Có thể kéo dài thời hạn/ thay đổi phạm vi giá trị hiệu lực: Có (   Không (
Lý do: 

- Có quy định điều kiện có hiệu lực của kết quả: Có (   Không (
Lý do: 

- Mẫu kết quả TTHC có phù hợp về nội dung, hình thức: Có (   Không (
Lý do:


	12. Quy định về từng bộ phận cấu thành của TTHC có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?

	a) Với văn bản của cơ quan cấp trên
	- Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:


	b) Với văn bản của cơ quan khác
	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ: 
+ Tên bộ phận cấu thành:


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: Như đã phân tích, các quy định tại Dự thảo, đặc biệt về thời hạn cung cấp thông tin, có thể mâu thuẫn với các văn bản khác đã ban hành. Nhưng mục tiêu của Luật nầy là nhằm tiêu chuẩn hóa việc cung cấp thông tin nên các quy định này là cần thiết để điều chỉnh các quy định pháp luật đã ban hành trước đây nhưng chưa phù hợp. Cũng cần lưu ý rằng do có rất ít văn bản có quy định về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu nên việc quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành của TTHC tại Dự thảo là cần thiết để tạo khung pháp lý cho cả người dân và cơ quan nhà nước thực hiện.



	c) Với Điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, ký kết 


	Có (   Không (
- Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ:

+ Tên bộ phận cấu thành: 


+ Nêu rõ điều, khoản, tên văn bản tương ứng và lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:



� Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP (Điều 6 – Điều 11), Nghị định số 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán (Điều 18 – Điều 21), Nghị định số Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn , Luật quản lý thuế năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định cung cấp theo yêu cầu thông tin về đất đai. 





� Luật Liên bang Nga về thông tin, công nghệ thông tin và bảo vệ thông tin quy định nguyên tắc “thông tin trung thực, kịp thời” (Điều 3). 


� Ấn độ.





2

